	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 786/QĐ-UBND
	Lâm Đồng, ngày 24 tháng 4 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Trung tâm Công báo;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, PKSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Tiến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh



































































PAGE  
2
Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 786 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


A. Danh mục thủ tục hành chính mới

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo



		1

		Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường (cấp trung học phổ thông) 



		2

		Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ



		3

		Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung cấp chuyên nghiệp



		4

		Thủ tục mở mã ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp



		5

		Thủ tục bổ nhiệm, công nhận giám đốc, phó giám đốc trung tâm tin học, ngoại ngữ





B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

		STT

		Số hồ sơ TTHC

		Tên thủ tục hành chính



		I

		Thủ tục hành chính lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh



		1

		T-LDG-028107-TT

		Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông



		II

		Thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ



		1

		T-LDG-026868-TT

		Cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông



		2

		T-LDG-027026-TT

		Chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ



		III

		Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo



		1

		T-LDG-030429-TT

		Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ



		2

		T-LDG-030452-TT

		Sáp nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ



		3

		T-LDG-030454-TT

		Giải thể hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ



		4

		T-LDG-030565-TT

		Cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục



		5

		T-LDG-030579-TT

		Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục



		6

		T-LDG-030601-TT

		Giải thể trường trung học phổ thông tư thục



		7

		T-LDG-028212-TT

		Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (cấp trung học phổ thông)





C. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ

		STT

		Số hồ sơ TTHC

		Tên thủ tục hành chính

		Tên văn bản quy định việc bãi bỏ



		I

		Thủ tục hành chính lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh



		1

		T-LDG-026786-TT

		Đăng ký xét cử tuyển đại học, cao đẳng

		Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.



		II

		Thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ



		1

		T-LDG-026991-TT

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông

		



		III

		Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo



		1

		T-LDG-027265-TT

		Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

		Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú



		IV

		Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo



		1

		T-LDG-028174-TT

		Công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia

		



		2

		T-LDG-028192-TT

		Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia

		



		3

		T-LDG-029538-TT

		Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

		



		4

		T-LDG-030390-TT

		Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

		





PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG


A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

1. Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường (cấp trung học phổ thông) 

1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Các cơ sở giáo dục chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết theo quy định, nộp hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ. 

b) Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định và trình xét duyệt hồ sơ; hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) và liên hệ với cơ sở thông báo thời gian kiểm tra thực tế tại cơ sở.

c) Bước 3: Tổ chức kiểm tra thực tế về các yêu cầu điều kiện dạy thêm, học thêm tại cơ sở, lập biên bản thẩm tra; nếu cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì cấp phép dạy thêm, học thêm; nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản.

d) Bước 4: Các cơ sở giáo dục nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận giấy phép dạy thêm, học thêm tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: Gồm có:


- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;


- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;


- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Các tổ chức giáo dục).

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.


a) Đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.


- Có đủ sức khoẻ.


- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.


- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.


- Được thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp (đối với giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).


b) Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/HLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:


- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.


- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10 m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.


- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học.

- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.


- Số lượng học sinh tham gia học thêm ở các lớp THPT không quá 30 học sinh/lớp; các lớp THCS không quá 35 học sinh /lớp.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.


- Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


2. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

2.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Cán bộ, công chức bộ phận TNHS&TKQ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; ghi biên nhận hồ sơ, hẹn thời gian thẩm định, thời gian trả kết quả. 


b) Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và lập biên bản thẩm định.


c) Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nếu đủ điều kiện; nếu không đủ điều kiện thì ra văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ do giám đốc Trung tâm ký tên, đóng dấu;


- Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Nội quy hoạt động của trung tâm;


- Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;


- Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;


- Danh sách trích ngang đội ngũ CBQL, giáo viên giảng dạy;


- Các quy định về học phí, lệ phí; 


- Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


- Trung tâm tin học, ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thành lập;


- Trung tâm tin học ngoại ngữ thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại Lâm Đồng;


- Trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc trường đại học, cao đẳng có trụ sở đóng tại Lâm Đồng nhưng nằm ngoài khuôn viên của trường.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

2.8. Lệ phí: Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Thông tư  03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:


- Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành đảm bảo theo quy định tại điều 30 của Quy chế ban hành theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.


- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phỏng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.


- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và khoa học công nghệ.


- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ.

- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


3. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

3.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Trường TCCN thuộc tỉnh nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại Bộ phận TNHS&TKQ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; cán bộ, công chức ghi giấy biên nhận hồ sơ, hẹn thời gian thẩm định và thời gian trả kết quả. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định có thông báo bằng văn bản để nhà trường chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


Tổ chức kiểm tra trên thực tế và lập biên bản kiểm tra về tình hình xây dựng trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ghi trong hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục của nhà trường.

c) Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ra quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục nếu đủ điều kiện; hoặc nếu không đủ điều kiện thì ra văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


d) Bước 4: Trường TCCN nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục;


- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;


- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường. Báo cáo cần nêu cụ thể về đất xây dựng trường, số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của nhà trường;


- Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với các ngành nhà trường dự kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN tại Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 


-  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ

3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường TCCN thuộc tỉnh Lâm Đồng.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

3.8. Lệ phí: Không.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các biểu mẫu về mở ngành đào tạo (đối với mỗi ngành) theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:


- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I).

- Chương trình đào tạo (Phụ lục II ).

- Danh sách giáo viên giảng dạy; Bảng kê cơ sở vật chất (Phụ lục III).


-  Mẫu hồ sơ trích ngang các giáo viên (Phụ lục IV).

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:


- Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường.


- Địa điểm xây dựng nhà trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động.


- Có trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. Trong đó diện tích sàn xây dựng không ít hơn 2m2/học sinh và tổng diện tích đất của trường không ít hơn 2ha.


- Có chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ CBQL và đội ngũ giáo viên đảm bảo theo quy định về mở ngành đào tạo TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Đối với trường TCCN tư thục, vốn điều lệ tối thiểu là 22,5 tỷ đồng, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.


- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.


- Trong thời hạn 02 năm từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Phụ lục I


TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011) 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               


TRƯỜNG ......................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT AM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





TỜ TRÌNH


ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


Kính gửi: ………………………………………………………..


1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo


Phân tích nhu cầu thị trường lao động; phải có minh chứng về khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu người học và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. 


2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo:


- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; 


- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo; 


- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;


- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình;


- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo;


- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo.


3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo:


- Tên ngành đào tạo đăng ký mở. Nếu ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo thì phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có).


- Quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến;


4. Kết luận:


- Trường khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.


- Đề nghị .....


		Nơi nhận:


-


-


- Lưu: ...

		THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục II


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN)          


TRƯỜNG ..................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


 (Ban hành theo Quyết định số ….  ngày … tháng …. năm … của Hiệu trưởng 


trường  ………………….)

1. Ngành đào tạo:          ....................................................................................


2. Thời gian đào tạo: ......................................................................................

3. Loại hình đào tạo: ........................................................................................

4. Đối tượng tuyển sinh: ..................................................................................


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 

6. Giới thiệu chương trình: 


-  Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp;


-  Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được;


-  Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành); 


-  Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp.

7. Mục tiêu đào tạo


Phần này khẳng định cụ thể chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp. 


a) Về kiến thức (mức độ đạt được về hiểu biết, tư duy ...) 


b) Về kỹ năng (có khả năng làm được những việc gì; trong môi trường và điều kiện nào; kỹ năng mềm...);


c) Thái độ nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm với công việc sau khi tốt nghiệp....).


8. Khung chương trình đào tạo



8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo


		TT

		Nội dung

		Thời gian



		

		

		Số tiết (giờ)

		ĐVHT



		1

		Văn hóa phổ thông  (nếu có)

		

		



		2

		Các học phần chung

		

		



		3

		Các học phần cơ sở

		

		



		4

		Các học phần chuyên môn

		

		



		5

		Thực tập nghề nghiệp

		

		



		6

		Thực tập tốt nghiệp 

		

		



		                 Cộng (ĐVHT)

		

		





8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:


		TT

		Tên học phần

		Tổng số


tiết (giờ)/


đvht

		Phân bổ thời lượng dạy học (đvht)



		

		

		

		HK-I


(LT/TH)

		HK-II


(LT/TH)

		HK-III


(LT/TH)

		HK-IV


(LT/TH)



		I

		Văn hóa phổ thông (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		II

		Các học phần chung

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		III

		Các học phần cơ sở

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		IV.

		Các học phần chuyên môn

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		V.

		Thực tập 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		VI.

		Thực tập tốt nghiệp 

		

		

		

		

		



		Tổng cộng (đvht)

		

		

		

		

		



		Tổng số tuần

		

		

		

		

		





8.3.  Thi tốt nghiệp


		TT

		Môn thi

		Hình thức thi


(Viết, vấn đáp, T. hành)

		Thời gian (phút)

		Ghi chú



		I

		Văn hóa phổ thông (nếu có)

		

		

		



		

		1.

		

		

		



		

		2.

		

		

		



		

		3.

		

		

		



		II

		Chuyên môn

		

		

		



		

		1. Chính trị

		

		

		



		

		2. Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần: .....) 

		

		

		



		

		3. Thực hành nghề nghiệp

		

		

		





		Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định chương trình đào tạo


(ký tên, đóng dấu)


(đối với trường hợp không được tự thẩm định chương trình đào tạo)

		..................., ngày    tháng    năm 20....

Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký


 mở ngành đào tạo


(ký tên, đóng dấu)





CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


1. Tên  học phần: ..................................................................................................


2. Số tiết (giờ)/đvht:        ......................................................................................          


3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ ............


4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: ............, tổng số ...........tuần


5. Mục tiêu của học phần: Khẳng định chuẩn đầu ra của mỗi học phần. Sau khi học xong  học phần  này, người học có kiến thức và kỹ năng gì? có khả năng làm được những gì?


6. Điều kiện tiên quyết: Phần này cần xác định rõ để tiếp thu được kiến thức  học phần  này, trước đó người học cần phải có kiến thức, kỹ năng gì?

7. Mô tả học phần (nêu vắn tắt nội dung chính của học phần)

8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)

		Lý thuyết

		Bài tập 

		Thực hành, thực tập

		Tổng số



		

		

		

		





9. Nội dung chi tiết học phần: .....................................................................................


10. Phương pháp dạy và học:  ....................................................................................

11. Đánh giá học phần (Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ; hình thức thi, kiểm tra)

12. Trang thiết bị dạy học: ..........................................................................................

13. Yêu cầu về giáo viên (trình độ, năng lực, kinh nghiệm...)

14. Tài liệu tham khảo: ................................................................................................

Phụ lục III


BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               


TRƯỜNG ......................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 


Khoá đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: .................................................


I. Thực trạng chung về đội ngũ giáo viên:


- Tổng số cán bộ quản lý (Ban giám hiệu, từng phòng/ban, bộ phận trực tiếp phụ trách về đào tạo TCCN)


- Tổng số giáo viên của trường (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)


- Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy TCCN (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)


- Tổng số giáo viên đang giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành đăng ký mở (cơ hữu, thỉnh giảng)/tổng học sinh đang học tại trường của nhóm ngành này (theo từng trình độ đào tạo: ĐH, CĐ, TCCN).


- Tổng số giáo viên dạy các học phần chung (cơ hữu, thỉnh giảng)


II. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với ngành đăng ký mở:


1. Giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng học phần)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		





2. Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng học phần)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Đơn vị công tác



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		





............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)







		

BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) .........             


TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO


Khoá đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: ...............................................


I. Thực trạng chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị:


- Tổng diện tích mặt bằng đất đai của trường


- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình


- Phòng học  lý thuyết (số lượng, diện tích mỗi phòng)


- Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (số lượng, diện tích mỗi phòng, tình trạng trang thiết bị)


II. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành đăng ký mở


1. Phòng học lý thuyết: số lượng, diện tích mỗi phòng (nếu chỉ sử dụng cho ngành đăng ký mở); 


2. Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (tên từng phòng và trang thiết bị mỗi phòng, tình trạng sử dụng…)


		TT

		Tên Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính

		Ghi chú



		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		



		1

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		



		2

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		



		…

		

		

		

		

		





3. Thư viện và học liệu:

- Diện tích thư viện: ….. m2;  



- Số chỗ ngồi: …

   ;
   - Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …


- Phần mềm quản lý thư viện:  ..... ;     - Số lượng đầu sách các loại: …




- Tổng số bản sách các loại: …… cuốn


- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…


Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo:


		TT

		Tên giáo trình

		Tên tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Số bản

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





4. Các điều kiện khác (hợp đồng đào tạo, thoả thuận hợp tác đào tạo với doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo khác, hợp đồng và hóa đơn (bản sao) mua sắm thiết bị…)


............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)





Phụ lục IV


MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ..........              


TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……....., ngày       tháng    năm 200...





HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 


(Đào tạo ngành:......................................... khóa:...........................)


1. Họ và tên: .....................................................................Giới tính: ..............................


2. Năm sinh  .....................................................................Nơi sinh: ...............................


3. Quê quán: .......................................................

  Dân tộc: ................................


4. Điện thoại: ..........................................

 E-mail: .............................................


5. Trình độ:.......................................................     Năm tốt nghiệp: ...............................


6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo: ..................................................................


7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): .................................................


8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:   ...............................................................................


9. Trình độ tin học: .......................................................................................................


10. Trình độ ngoại ngữ:  ................................................................................................


11. Số năm đã tham gia giảng dạy: ................................................................................


12. Kinh nghiệm thực tế (nếu có):  ...............................................................................


 (Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác):  


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.


    ..........., ngày....... tháng.....năm...........                             


		Xác nhận của cơ quan

(ký tên, đóng dấu)



		Người khai                                                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)







4. Thủ tục mở mã ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ xin mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các trường TCCN, cơ sở đào tạo TCCN thuộc tỉnh Lâm Đồng; ghi giấy biên nhận hồ sơ, hẹn thời gian kiểm tra, thời gian trả kết quả.


 Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định có thông báo bằng văn bản để cơ sở đào tạo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


b) Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu.

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo mở ngành đào tạo nếu đủ điều kiện.


Trường hợp cơ sở đào tạo chưa đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy định thì được phép bổ sung trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế. Sau khi hoàn thiện, cơ sở đào tạo gửi báo cáo bằng văn bản về các nội dung đã bổ sung kèm minh chứng và 02 bộ hồ sơ hoàn thiện về Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng.


- Nếu đảm bảo các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, Sở GD&ĐT Lâm Đồng có quyết định cho phép mở ngành đào tạo;


- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, cơ sở đào tạo vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện mở ngành theo quy định thì phải sau 03 tháng kể từ ngày có kết quả kiểm tra, cơ sở đào tạo mới được phép nộp lại hồ sơ đăng ký mở ngành và phải thực hiện lại quy trình từ đầu.


d) Bước 4: Cơ sở đào tạo đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng để nhận kết quả giải quyết.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Theo mẫu Phụ lục I).

- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, gồm các nội dung:


+ Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần (Theo mẫu Phụ lục II);


+ Năng lực của cơ sở đào tạo: Danh sách giáo viên giảng dạy và Bảng kê cơ sở vật chất (Theo mẫu Phụ lục III).


- Các tài liệu minh chứng kèm theo:


+ Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;


+ Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kèm Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo thành lập (đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo), hoặc các văn bản về việc thẩm định chương trình đào tạo (đối với trường hợp cá biệt). (Phục lục VI, VII)

- Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở (Theo mẫu Phụ lục IV);


- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn kèm theo chữ ký của người sở hữu văn bằng, chứng chỉ sư phạm của giáo viên (trừ giáo viên tốt nghiệp ĐHSP);


- Minh chứng về các điều kiện Phòng thí nghiệm thực hành, thực tập đáp ứng các yêu cầu thực hành, thực tập cơ bản của chương trình đào tạo;


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo thủ tục.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:


- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I).

- Chương trình đào tạo (Phụ lục II ).


-  Danh sách giáo viên giảng dạy; Bảng kê cơ sở vật chất (Phụ lục III).


-  Mẫu hồ sơ trích ngang các giáo viên (Phụ lục IV).

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:


- Có đủ tư cách pháp nhân và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN.


- Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương. Đảm bảo không có sự chồng chéo ngành đào tạo giữa các trường trên cùng một địa bàn.


- Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Trường hợp ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo, cơ sở đào tạo phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới ( nếu có) và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bằng văn bản đối với ngành đào tạo này trước khi gửi hồ sơ đến Sở GD – ĐT Lâm Đồng.


- Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể:


+ Giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường TCCN; có trình độ và kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu của học phần mà họ sẽ giảng dạy trong chương trình đào tạo;


+ Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở, trong đó có ít nhất 3 giáo viên có trình độ đại học trở lên đúng với ngành đăng ký mở.


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Có chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm mẫu 1, mẫu 2 Phụ lục II).


- Có bộ máy quản lý và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo.


- Không vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.


- Đối với một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đặc biệt (sức khỏe, thể dục thể thao, nghệ thuật, đào tạo giáo viên), ngoài các điều kiện trên còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực này.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Phụ lục I


TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011) 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               


TRƯỜNG ......................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT AM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





TỜ TRÌNH


ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


Kính gửi: ………………………………………………………..


1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo


Phân tích nhu cầu thị trường lao động; phải có minh chứng về khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu người học và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. 


2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo:


- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; 


- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo; 


- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;


- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình;


- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo;


- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo.


3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo:


- Tên ngành đào tạo đăng ký mở. Nếu ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo thì phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có).


- Quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến;


4. Kết luận:


- Trường khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.


- Đề nghị .....

		Nơi nhận:


-


-


- Lưu: ...

		THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục II


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN)          


TRƯỜNG ..................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


 (Ban hành theo Quyết định số ….  ngày … tháng …. năm … của Hiệu trưởng 


trường  ………………….)

1. Ngành đào tạo:          ....................................................................................


2. Thời gian đào tạo: ......................................................................................

3. Loại hình đào tạo: ........................................................................................

4. Đối tượng tuyển sinh: ..................................................................................


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 

6. Giới thiệu chương trình: 


-  Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp;


-  Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được;


-  Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành); 


-  Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp.

7. Mục tiêu đào tạo


Phần này khẳng định cụ thể chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp. 


a) Về kiến thức (mức độ đạt được về hiểu biết, tư duy ...) 


b) Về kỹ năng (có khả năng làm được những việc gì; trong môi trường và điều kiện nào; kỹ năng mềm...);


c) Thái độ nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm với công việc sau khi tốt nghiệp....).


8. Khung chương trình đào tạo



8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo


		TT

		Nội dung

		Thời gian



		

		

		Số tiết (giờ)

		ĐVHT



		1

		Văn hóa phổ thông  (nếu có)

		

		



		2

		Các học phần chung

		

		



		3

		Các học phần cơ sở

		

		



		4

		Các học phần chuyên môn

		

		



		5

		Thực tập nghề nghiệp

		

		



		6

		Thực tập tốt nghiệp 

		

		



		                 Cộng (ĐVHT)

		

		





8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:


		TT

		Tên học phần

		Tổng số


tiết (giờ)/


đvht

		Phân bổ thời lượng dạy học (đvht)



		

		

		

		HK-I


(LT/TH)

		HK-II


(LT/TH)

		HK-III


(LT/TH)

		HK-IV


(LT/TH)



		I

		Văn hóa phổ thông (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		II

		Các học phần chung

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		III

		Các học phần cơ sở

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		IV.

		Các học phần chuyên môn

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		V.

		Thực tập 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		VI.

		Thực tập tốt nghiệp 

		

		

		

		

		



		Tổng cộng (đvht)

		

		

		

		

		



		Tổng số tuần

		

		

		

		

		





8.3.  Thi tốt nghiệp


		TT

		Môn thi

		Hình thức thi


(Viết, vấn đáp, T. hành)

		Thời gian (phút)

		Ghi chú



		I

		Văn hóa phổ thông (nếu có)

		

		

		



		

		1.

		

		

		



		

		2.

		

		

		



		

		3.

		

		

		



		II

		Chuyên môn

		

		

		



		

		1. Chính trị

		

		

		



		

		2. Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần: .....) 

		

		

		



		

		3. Thực hành nghề nghiệp

		

		

		





		Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định chương trình đào tạo


(ký tên, đóng dấu)


(đối với trường hợp không được tự thẩm định chương trình đào tạo)

		..................., ngày    tháng    năm 20....

Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký


 mở ngành đào tạo


(ký tên, đóng dấu)





CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


1. Tên  học phần: ..................................................................................................

2. Số tiết (giờ)/đvht:        ......................................................................................          


3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ ............


4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: ............, tổng số ...........tuần


5. Mục tiêu của học phần: Khẳng định chuẩn đầu ra của mỗi học phần. Sau khi học xong  học phần  này, người học có kiến thức và kỹ năng gì? có khả năng làm được những gì?


6. Điều kiện tiên quyết: Phần này cần xác định rõ để tiếp thu được kiến thức  học phần  này, trước đó người học cần phải có kiến thức, kỹ năng gì?

7. Mô tả học phần (nêu vắn tắt nội dung chính của học phần)

8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)

		Lý thuyết

		Bài tập 

		Thực hành, thực tập

		Tổng số



		

		

		

		





9. Nội dung chi tiết học phần: .....................................................................................

10. Phương pháp dạy và học:  ....................................................................................

11. Đánh giá học phần (Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ; hình thức thi, kiểm tra)

12. Trang thiết bị dạy học: ..........................................................................................

13. Yêu cầu về giáo viên (trình độ, năng lực, kinh nghiệm...)

14. Tài liệu tham khảo: ................................................................................................

Phụ lục III


BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               


TRƯỜNG ......................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 


Khoá đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: .................................................

I. Thực trạng chung về đội ngũ giáo viên:


- Tổng số cán bộ quản lý (Ban giám hiệu, từng phòng/ban, bộ phận trực tiếp phụ trách về đào tạo TCCN)


- Tổng số giáo viên của trường (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)


- Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy TCCN (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)


- Tổng số giáo viên đang giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành đăng ký mở (cơ hữu, thỉnh giảng)/tổng học sinh đang học tại trường của nhóm ngành này (theo từng trình độ đào tạo: ĐH, CĐ, TCCN).


- Tổng số giáo viên dạy các học phần chung (cơ hữu, thỉnh giảng)


II. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với ngành đăng ký mở:


1. Giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng học phần)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		





2. Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng học phần)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Đơn vị công tác



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		





............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)







		

BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) .........             


TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO


Khoá đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: ...............................................

I. Thực trạng chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị:


- Tổng diện tích mặt bằng đất đai của trường


- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình


- Phòng học  lý thuyết (số lượng, diện tích mỗi phòng)


- Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (số lượng, diện tích mỗi phòng, tình trạng trang thiết bị)


II. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành đăng ký mở


1. Phòng học lý thuyết: số lượng, diện tích mỗi phòng (nếu chỉ sử dụng cho ngành đăng ký mở); 


2. Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (tên từng phòng và trang thiết bị mỗi phòng, tình trạng sử dụng…)


		TT

		Tên Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính

		Ghi chú



		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		



		1

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		



		2

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		



		…

		

		

		

		

		





3. Thư viện và học liệu:

- Diện tích thư viện: ….. m2;  



- Số chỗ ngồi: …

   ;
   - Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …


- Phần mềm quản lý thư viện:  ..... ;     - Số lượng đầu sách các loại: …




- Tổng số bản sách các loại: …… cuốn


- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…


Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo:


		TT

		Tên giáo trình

		Tên tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Số bản

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





4. Các điều kiện khác (hợp đồng đào tạo, thoả thuận hợp tác đào tạo với doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo khác, hợp đồng và hóa đơn (bản sao) mua sắm thiết bị…)


............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)





Phụ lục IV


MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ..........              


TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……....., ngày       tháng    năm 200...





HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 


(Đào tạo ngành:......................................... khóa:...........................)


1. Họ và tên: .....................................................................Giới tính: ..............................

2. Năm sinh  .....................................................................Nơi sinh: ...............................

3. Quê quán: .......................................................

  Dân tộc: ................................

4. Điện thoại: ..........................................

 E-mail: .............................................

5. Trình độ:.......................................................     Năm tốt nghiệp: ...............................

6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo: ..................................................................

7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): .................................................

8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:   ...............................................................................

9. Trình độ tin học: .......................................................................................................


10. Trình độ ngoại ngữ:  ................................................................................................

11. Số năm đã tham gia giảng dạy: ................................................................................

12. Kinh nghiệm thực tế (nếu có):  ...............................................................................

 (Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác):  


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.


    ..........., ngày....... tháng.....năm...........                             


		Xác nhận của cơ quan

(ký tên, đóng dấu)



		Người khai                                                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)







Phụ lục VI


MẪU BIÊN BẢN VÀ PHIẾU THẨM ĐỊNH 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TCCN


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Hôm nay, vào lúc... ngày….tháng…..năm 20……., tại …….…. Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành  ……….của trường ………đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:


1.......................................................................................................................................


2.........................................................................................................................................

II. Nội dung thẩm định:


1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành…................................................................ 


2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo


...........................................................................................................................................


      3. Cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định


      4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.


      5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 


- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 


- Phiếu hợp lệ: 


- Phiếu không hợp lệ: 


- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 


- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 


      6. Kết luận của Hội đồng thẩm định


Phiên họp kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20...


		Thư ký Hội đồng


(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Chủ tịch Hội đồng


(Ký và ghi rõ họ, tên)





PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


trình độ trung cấp chuyên nghiệp


Ngành đào tạo: ......................................................................................

Trình độ đào tạo: …………….………………..………….…...............


		TT

		Nội dung thẩm định

		Nhận xét của thành viên Hội đồng

		Kết luận 


(đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu)



		I

		Chương trình đào tạo (CTĐT)

		

		



		1

		Thời gian và đối tượng đào tạo

		

		



		2

		Giới thiệu chương trình (trình độ người học đạt được; khái quát nội dung CTĐT; cơ hội việc làm và học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp...) 

		

		



		3

		Mục tiêu của CTĐT (theo các chuẩn đầu ra)

		

		



		4

		Thời lượng của CTĐT 

		

		



		5

		Cấu trúc chương trình (sự hợp lý của các học phần trong CTĐT; thời lượng của từng học phần; tỷ lệ lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch giảng dạy; môn thi tốt nghiệp và thời lượng, hình thức thi...)

		

		



		6

		Nội dung của CTĐT (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, khả năng liên thông...)

		

		



		II

		Chương trình chi tiết học phần (HP)

		

		



		1

		Sự nhất quán với chương trình đào tạo về tên gọi HP, thời lượng HP, thời điểm thực hiện. 

		

		



		2

		Mục tiêu HP (theo chuẩn đầu ra của HP)

		

		



		3

		Điều kiện tiên quyết để thực hiện HP

		

		



		4

		Phân bổ thời gian trong HP (tỷ lệ lý thuyết, bài tập, thực hành…)

		

		



		5

		Nội dung chi tiết các HP

		

		



		6

		Phương pháp dạy và học HP

		

		



		7

		Đánh giá HP 

		

		



		8

		Trang thiết bị dạy - học HP

		

		



		9

		Yêu cầu về giáo viên giảng dạy HP

		

		



		10

		Tài liệu tham khảo cho HP

		

		





Những ý kiến khác:……………………………………………………………

Kết luận  (Khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa, bổ sung).                                                      


…..…..,ngày….tháng….năm 20…..                                            


Người thẩm định


Phụ lục VII


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP TỰ THẨM ĐỊNH


CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


(Kèm theo Thông tư số 52/201 Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT 1/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               


       TRƯỜNG .....................................            


       Số:              


       V/v …………………………………. 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                 


……., ngày       tháng      năm 20





Kính gửi: …………………………………..


1. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở đào tạo: 


(Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; các ngành, trình độ đang đào tạo; số khoá đã tốt nghiệp, số học sinh đã tốt nghiệp; đội ngũ giáo viên cơ hữu của cơ sở đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện của cơ sở đào tạo…).


2. Trường báo cáo cụ thể điều kiện đội ngũ giáo viên cơ hữu của ngành đăng ký mở ngành đào tạo theo biểu mẫu sau: 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Năm tốt nghiệp

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





(Kèm theo minh chứng: văn bằng cao nhất, lý lịch khoa học, bản sao sổ bảo hiểm, bản sao bảng lương của khoa có ngành đăng ký mở ngành đào tạo).


3. Cam kết của cơ sở đào tạo về các nội dung đã kê khai ở trên và việc tổ chức thẩm định theo quy định hiện hành.


4. Nêu nguồn của các thông tin đã kê khai (các đường dẫn trên trang web của cơ sở đào tạo). Địa chỉ, website, người liên hệ.


		Nơi nhận:


-


-


- Lưu:…




		      THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)








5. Thủ tục bổ nhiệm, công nhận giám đốc, phó giám đốc trung tâm tin học, ngoại ngữ

5.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Trung tâm tin học, ngoại ngữ đề nghị bổ nghiệm/công nhận giám đốc, phó giám đốc nộp hồ sơ tại Bộ phận TNHS&TKQ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng; cán bộ, công chức nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn thời gian trả kết quả.


b) Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm/công nhận giám đốc, phó giám đốc nếu đủ điều kiện hoặc ra văn bản trả lời đơn vị, nêu rõ lý do nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định.


c) Bước 3: Trung tâm tin học, ngoại ngữ nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm/công nhận giám đốc, phó giám đốc trung tâm tin học, ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân xin thành lập trung tâm đề nghị (nếu đề nghị bổ nhiệm/công nhận phó giám đốc thì do giám đốc trung tâm đề nghị);


- Quyết định thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ do Sở GD&ĐT Lâm Đồng cấp;


- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm/công nhận giám đốc, phó giám đốc do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận (nếu là CB, CC,VC) hoặc do UBND xã, phường thị trấn xác nhận;


-  Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng của người được đề nghị bổ nhiệm/công nhận; 


- Các giấy tờ minh chứng đã công tác trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm (đối với giám đốc).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm tin học, ngoại ngữ do Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng thành lập.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


5.8. Lệ phí: Không.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:


- Đối với giám đốc: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học tin học hoặc ngoại ngữ, đã công tác trong ngành giáo dục ít nhất là 3 năm. Đối với trung tâm tin học, ngoại ngữ tư thục, tuổi công nhận lần đầu không quá 65 tuổi.


- Đối với phó giám đốc: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng. Đối với trung tâm tin học, ngoại ngữ tư thục, tuổi công nhận lần đầu không quá 65 tuổi.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ.


- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh:

1. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Số hồ sơ T-LDG-028107

1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo.


 Công chức Bộ phận TNHS&TKQ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện của các giấy tờ và tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn theo quy định.


b) Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu hồ sơ, điều kiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh của các trường liên quan để giải quyết, ký giấy chuyển trường và chuyển bộ phận TNHS&TKQ trả kết quả cho công dân.

c) Bước 3: Công dân nhận hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký. 

- Học bạ (bản chính) nếu chuyển trường giữa năm học phải có bảng kết quả học tập tính đến thời điểm chuyển trường;

- Giấy khai sinh (bản sao);


- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản gốc) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với lớp đầu cấp);


- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT (có ghi loại hình trường được tuyển);


- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nơi đi cấp; 

- Giấy giới thiệu của Sở GD-ĐT nơi đi cấp đối với những trường hợp chuyển từ tỉnh hoặc thành phố đến Lâm Đồng;


- Bản sao Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có bản chính để đối chiếu) hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp nuôi dưỡng, các giấy tờ hợp lệ xác nhận việc chuyển chỗ ở của học sinh.


- Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.


1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.


- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

II. Thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ:

1. Cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026868-TT

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng (THPT hoặc THPT hệ bổ túc) từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng qua đường bưu điện. 


b) Bước 2: Công chức bộ phận TNHS&TKQ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ đầy đủ ghi sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn theo quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hoặc liên hệ hướng dẫn bổ sung hồ sơ ( hồ sơ gửi qua đường bưu điện). 

c) Bước 3: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc; trình Giám đốc Sở ký, đóng dấu và chuyển kết quả cho bộ phận TNHS&TKQ.


d) Bước 4: Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc gửi trả kết quả đối với các yêu cầu qua đường bưu điện và đã gửi kèm lệ phí và cước phí bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung học phổ thông hệ bổ túc) (theo mẫu).

- Đối với các trường hợp tốt nghiệp THPT từ năm 2008 trở về trước: nộp ảnh chân dung 3 x 4 cm (hình được chụp không quá 03 tháng tính đến ngày yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT). 

Số lượng hình bằng số lượng bản sao và thêm 01 hình để dán trên phiếu đề nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết:


a) Đối với trường hợp yêu cầu trực tiếp: Ngay trong ngày tiếp nhận;


b) Đối với yêu cầu được gửi qua bưu điện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

1.8. Lệ phí: 2.000 đồng/01 bản sao + Tiền phôi bản sao. 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2008 trở về trước: 7.000 đồng/01 bản sao.


- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2009 trở về sau: 8.000 đồng/01 bản sao. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (THPT; BT.THPT) do Sở GD-ĐT soạn theo những nội dung, thông tin yêu cầu cần phải có trên văn bằng tại Thông tư 22/2012/TT-BGĐT nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin đầy đủ của công dân và xác minh của cán bộ chuyên môn.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là: Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. 


- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


-  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/1/2012 sửa đổi điều 5 trong Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.


- Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng chứng chỉ giáo dục phổ thông.


- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


- Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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                 PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP:    


    THPT                 BT.THPT


Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng


Tôi tên là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . 


Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi sinh: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  


Giới tính: . . . . . . . . . . . . .. . . 
Dân tộc: . . . . .. . . . . . . . . . . .. ....  


Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Cấp ngày:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Học sinh trường (Trung tâm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đã đỗ kỳ thi và được cấp bằng tốt nghiệp:     
THPT      

      BT.THPT


Khóa thi ngày: . . . . . . .  . . . . . .. 
SBD: . . . . . . ... . . . . . 
  Phòng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tại Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       


Hình thức đào tạo: . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Xếp loại tốt nghiệp: . . . .. . . . . . . . 


Nay tôi xin đề nghị được cấp bản sao văn bằng nêu trên với số lượng: . . . . . . . . . . bản 


(bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bản).


		Hồ sơ kèm theo:


- Hình 3x4cm: ……. hình.


- Giấy CMND (bản photo).

    

		. . . . . .. . . . , ngày . . . . . . . tháng . . . . . . .  năm 20 . . ..

Người đề nghị


(Ký và ghi rõ họ tên)





		Ngày nhận hồ sơ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày trả kết quả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GBN số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		Phần ghi của người in bản sao:


 - Số hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


 - Số vào sổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





2. Chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ. Số hồ sơ:T-LDG-027026-TT

2.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Người yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ có thể trực tiếp hoặc gửi yêu cầu của mình qua đường bưu điện đến bộ phận (TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


b) Bước 2: Cán bộ, công chức Bộ phận TNHS&TKQ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ lập phiếu biên nhận hồ sơ hoặc vào sổ tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ  cho phòng chuyên môn xử lí.


c) Bước 3: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc; trình Giám đốc Sở ký, đóng dấu và chuyển kết quả cho bộ phận TNHS&TKQ, đồng thời liên hệ, trả lời và hướng dẫn công dân nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

d) Bước 4: Công dân nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.


- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ (bản photocopy);


- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản photocopy);


- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản sao công chứng, chứng thực và có kèm theo bản chính để đối chiếu); 

- Giấy khai sinh hợp lệ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn (bản sao từ sổ gốc và có kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

2.8. Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở GD-ĐT soạn theo những nội dung, thông tin yêu cầu cần phải có trên văn bằng tại Thông tư 22/2012/TT-BGĐT nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin đầy đủ của công dân và xác minh của cán bộ chuyên môn.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.


- Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng chứng chỉ giáo dục phổ thông.


- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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PHIẾU YÊU CẦU CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ


THPT     ; BT.THPT     ; CHỨNG CHỈ

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng


Tôi tên là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . 

Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giới tính: . . . . . . . . . . . . . . 

Dân tộc: . . . . . . . . . . . . .   Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Cấp ngày:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nơi cấp: 

Học sinh trường (Trung tâm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đã dự kỳ thi (kiểm tra) khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     SBD: . . . . . . . . .   Phòng thi: ..............

Tại Hội đồng thi (kiểm tra): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xếp loại: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Số hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày ký: . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Người ký: . . . . . . . . . . . . . . 

Số vào sổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Ngày vào sổ: . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nay tôi xin đề nghị chỉnh sửa nội dung trên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đã được Quý Sở cấp. 


Nội dung cần chỉnh sửa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Từ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Và xin cấp bản sao của văn bằng sau khi được chỉnh sửa với số lượng: . . . . . . . . . . . . . bản (bằng chữ: . . . . . . . . . . . . .  bản ).


		Hồ sơ kèm theo:


   Giấy CMND;                                                                    (photo)

   VB, CC cần chỉnh sửa (kèm bản chính để đối chiếu);  

   Giấy khai sinh (bản sao từ sổ gốc);

   Quyết định cải chính hộ tịch (bản sao  công chứng, chứng thực)

		. . . . . . . . . . .  , ngày . . . . . .  tháng . . . . . . . năm 20. . . 


Người yêu cầu


(Ký và ghi rõ họ tên)







		Ngày nhận hồ sơ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ngày trả kết quả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GBN số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

		Phần ghi của người kiểm tra thông tin:


Đã đối chiếu bản chính ký ngày:  . . . . . . . . . . . . . . . với:


· Số hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


· Số vào sổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


· Người ký: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





III. Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo


1. Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ. Số hồ sơ: T-LDG-030429-TT

1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ. 


b) Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định,  nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm, nếu không đủ điều kiện thì có công văn trả lời nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân được biết.

c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ  và nhận kết quả giải quyết tại bộ phận TNHS&TKQ Sở Giáo dục và Đào tạo.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình xin thành lập trung tâm.


- Đề án thành lập trung tâm, gồm các nội dung sau:


+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;


+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;


+ Cơ sở vật chất của trung tâm;


+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc ( nếu cần), các tổ (hoặc phòng) chuyên môn;


+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.


- Dự thảo nội dung hoạt động của trung tâm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trung tâm tin học, ngoại ngữ trực thuộc tỉnh Lâm Đồng;

- Trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại Lâm Đồng;


- Các trung tâm tin học, ngoại ngữ do các tổ chức cá nhân đề nghị thành lập.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Đề án thành lập xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược phát triển trung tâm.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ (Thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ–BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học - ngoại ngữ).


- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


- Công văn số 8151/UBND-VX ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ủy quyền ra quyết định thành lập các trung tâm  ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

2. Sáp nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ. Số hồ sơ: T-LDG-030452-TT

2.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ liên hệ nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ. 


b) Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định, nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì ra quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm, nếu không đủ điều kiện thì có công văn nêu rõ lý do trả lời cho tổ chức, cá nhân được biết.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ  Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm.


- Đề án sáp nhập, chia tách trung tâm gồm các nội dung sau:


+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sáp nhập, chia tách trung tâm;


+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; 


+ Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;


+ Cơ sở vật chất của trung tâm;


+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng) chuyên môn;


+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trung tâm tin học trực thuộc tỉnh lâm Đồng; 


- Trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại Lâm Đồng;


- Các trung tâm tin học, ngoại ngữ do các tổ chức cá nhân đề nghị thành lập.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

2.8. Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;


- Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ (Thay thế QĐ số 31/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học - ngoại ngữ).


- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


- Công văn số 8151/UBND-VX ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ủy quyền ra quyết định thành lập các trung tâm  ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

3. Thủ tục giải thể hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ. Số hồ sơ: T-LDG-030454-TT

3.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Khi phát hiện trung tâm tin học, ngoại ngữ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động; hoặc hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; hoặc mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có hồ sơ xin giải thể nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Bước 2:  Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình hình thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân xin thành lập trung tâm kiến nghị đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra. 


c) Bước 3: Căn cứ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học. 


d) Bước 4. Quyết định giải thể được gửi cho tổ chức, cá nhân và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin giải thể (nếu có); 

- Các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học;

- Quyết định thành lập đoàn thanh tra của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;


 - Biên bản thanh tra vi phạm các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm tin học ngoại ngữ; hoặc biên bản xác định mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hoặc văn bản đề nghị xin giải thể của trung tâm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ (Thay thế QĐ số 31/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học - ngoại ngữ).


- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


- Công văn số 8151/UBND-VX ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ủy quyền ra quyết định thành lập các trung tâm  ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

4. Cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục. Số hồ sơ: T-LDG-030565-TT


4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường trung học phổ thông tư thục (THPT) và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ.

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành thẩm định hồ sơ, chủ động thông báo thời gian và tổ chức kiểm tra thực tế; trình Lãnh đạo Sở duyệt khi hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép hoặc chưa cho phép thành lập trường. 

d) Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép thành lập đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT. Trường hợp chưa quyết định cho phép thành lập trường, UBND tỉnh có văn bản thông báo cho cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.


e) Bước 5: Cá nhân, tổ chức nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đề án thành lập trường;  


- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;


- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


4.8. Lệ phí: Không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.


 4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;


- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;


- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

5. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục. Số hồ sơ: T-LDG-030579-TT

5.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục liên hệ nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ. 


b) Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành thẩm định và trình xét duyệt hồ sơ; hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết); chủ động thông báo thời gian kiểm tra thực tế tại cơ sở.


c) Bước 3: Tổ chức kiểm tra thực tế và trình Lãnh đạo Sở duyệt khi hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành; có ý kiến bằng văn bản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


d) Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết và chuyển kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp chưa đồng ý có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.


e) Bước 4: Các cá nhân, tổ chức nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đề án chia, tách, sáp nhập trường. 


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc chia, tách, sáp nhập cho phép thành lập trường mới.

- Tờ trình về Đề án chia, tách, sáp nhập trường, thành lập trường mới, dự thảo Quy chế hoạt động của trường.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

5.7. Cơ quan ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.


5.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


5.9. Lệ phí: Không.


5.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo Điều 12 Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;


b)  Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;


c) Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


5.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;


- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;


- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

6. Giải thể hoạt động trường trung học phổ thông tư thục. Số hồ sơ: T-LDG-030601-TT

6.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu Giải thể hoạt động trường trung học phổ thông tư thục nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ. 


b) Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân; kết quả kiểm tra có báo cáo bằng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường.


d) Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đối với trường trung học giải thể do vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, hồ sơ gồm:


+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm;


+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;


+ Biên bản kiểm tra;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Sở giáo dục và đào tạo.

- Trường trung học giải thể do hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoặc mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hồ sơ gồm:


- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;


- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;


- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở giáo dục và đào tạo.


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ quan ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.


6.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

6.9. Lệ phí: Không.

6.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

6.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

6.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;


- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;


- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

7. Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (cấp trung học phổ thông). Số hồ sơ : T-LDG-028212-TT

7.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ. 


b) Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành thẩm định và trình xét duyệt hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết); chủ động thông báo thời gian kiểm tra thực tế tại cơ sở.


c) Bước 3: Tổ chức kiểm tra thực tế về các yêu cầu điều kiện dạy thêm, học thêm tại cơ sở, lập biên bản thẩm tra; nếu cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì cấp phép dạy thêm, học thêm; nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản.


d) Bước 4: Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận giấy phép tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.


7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (có ý kiến xác nhận của địa phương nơi cư trú);

+ Danh sách trích ngang của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;


+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm;


+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;


+ Bản sao hợp hệ hộ khẩu của người tổ chức dạy thêm, học thêm;


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.


7.8. Lệ phí: Không.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

a) Đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.


- Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.


- Có đủ sức khỏe.


- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.


b) Đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.


- Có đủ sức khoẻ.


- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.


- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.


- Được thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp (đối với giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với các tổ chức, cá nhân ngoài ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đối với người dạy thêm ngoài nhà trường; được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập..


c) Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm


- Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/HLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:


- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.


- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.


- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.


- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000.


- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.


- Số lượng học sinh tham gia học thêm ở các lớp THPT không quá 30 học sinh/lớp; các lớp THCS không quá 35 học sinh /lớp.


d) Thời gian tổ chức dạy thêm: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.


- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.


- Buổi tối kết thúc trước 20 giờ 00.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.


- Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


C. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, BÃI BỎ


1.  Đăng ký xét cử tuyển Đại học, Cao Đẳng. Số hồ sơ: T-LDG-026786-TT

Lý do: Công tác xét cử tuyển đại học, cao đẳng được thực hiện hàng năm dựa trên việc rà soát, đăng ký, xét duyệt hồ sơ và theo chỉ tiêu cụ thể được thực hiện từ cấp huyện, xã đề xuất. 

Tên, số văn bản quy định:


- Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Uỷ ban dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 134/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


2. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026991-TT

Lý do: Quy trình thực hiện và thành phần hồ sơ trùng với  thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026868-TT.

3. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Số hồ sơ: T-LDG-027265-TT

Lý do: 

- Hiện nay, thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú không nằm trong danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú không tổ chức thường xuyên theo ngày, tháng, năm, năm học mà được tiến hành theo định kỳ, chu kỳ 02 năm /01 lần và công bố danh hiệu vào thời gian quy định cụ thể (dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11); 


- Mỗi đợt xét tặng, có Thông tư riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư xét tặng lần sau thay thế Thông tư  xét tặng lần trước.  


- Đối tượng xét tặng: không xét tặng cho người ngoài ngành, cho các tầng lớp nhân dân, mà chủ yếu xét tặng cho các nhà giáo, cán bộ quản lý hội đủ 03 tiêu chuẩn theo quy định.  


- Về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng: thực hiện theo quy định riêng, có nét đặc thù của ngành giáo dục. 


Tên, số văn bản quy định: Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

4. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-028192-TT

Lý do: 

- Hiện nay, thủ tục Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia không nằm trong danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;


- Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục phổ thông (cấp trung học) hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương ( tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.


Tên, số văn bản quy định: Thông tư  số  47/2012/QĐ-BGDĐT ngày  07/12/2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

5. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-028174-TT

Lý do: Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục phổ thông (cấp trung học cơ sở) hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương          (tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.


Tên, số văn bản quy định: Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày  07/12/2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

6. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-029358-TT

Lý do: Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục phổ thông (cấp tiểu học) hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương (tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.


Tên, số văn bản quy định: Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

7. Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-030390-TT

Lý do: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia là kết quả của quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục mầm non hàng năm theo lộ trình, giai đoạn cụ thể theo nghị quyết, chỉ tiêu của địa phương (tỉnh, huyện), của ngành và được sự chỉ đạo, đầu tư của ngành GD-ĐT, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và nhân dân. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải qua các bước thẩm định, kiểm tra đánh giá của nhiều cấp, ngành liên quan.


Tên, số văn bản quy định: Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
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(Nếu tốt nghiệp từ năm 2009 trở về sau không phải  dán hình)















* Ghi chú:  (1) Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm (bâc:...)























* Ghi chú:  (1) Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm (bâc:...)
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Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế





